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Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án chọn.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phuơng án đúng nhất.

Câu 1. Hệ quản trị CSDL (Hệ QTCSDL) là gì?
   A. Thiết bị phần cứng để lưu trữ dữ liệu.
   B. Phần mềm ứng dụng để xử lý văn bản.
   C. Ngôn ngữ lập trình để tạo ra phần mềm.
   D. Phần mềm hệ thống để quản lý dữ liệu.
Câu 2. Chức năng nào của hệ quản trị CSDL giúp bảo vệ dữ liệu khỏi những truy cập trái phép?
	 A. Tính toàn vẹn dữ liệu.
	 B. Tính lưu trữ.

	 C. Tính phân quyền người dung.
	 D. Tính nhất quán dữ liệu.


Câu 3. Sau khi khai báo xong các trường trong bảng "bannhac", thao tác cuối cùng là gì?
	 A. Chọn "Xóa bảng".
	 B. Chọn "Tạo bảng mới".

	 C. Chọn "Lưu".
	 D. Chọn "Chỉnh sửa khóa".


Câu 4. Trong câu lệnh SQL, cặp dấu ngoặc vuông [] có ý nghĩa gì?
   A. Biểu thị nội dung bên trong là bắt buộc.
   B. Biểu thị nội dung bên trong là tùy chọn.
   C. Biểu thị một điều kiện.
   D. Không có ý nghĩa gì.
Câu 5. Để xem câu truy vấn SQL tương ứng với các thao tác trên giao diện, bạn cần làm gì?
   A. Nhấp chuột phải vào bảng và chọn "Xem mã SQL".
   B. Xem trong vùng mã lệnh phía dưới.
   C. Không thể xem câu truy vấn SQL.
   D. Liên hệ với nhà phát triển HeidiSQL.
Câu 6. Chọn câu sai.
   A. Khoá ngoài có tác dụng liên kết dữ liệu giữa các bảng.
   B. Các trường là khoá ngoài của bảng là các trường tham chiếu đến một trường khoá chính (k) của một bảng khác vì vậy cần được khai báo giá trị mặc định phù hợp với giá trị tương ứng của k.
   C. Để khai báo khoá ngoài, chọn thẻ Foreign keys.
   D. Để khai báo khoá ngoài, chọn thẻ Check constraints.
Câu 7. Trường nào trong bảng "bannhac" được thiết lập làm khóa chính?
	 A. idNhacsi.
	 B. tenBannhac.
	 C. tenNhacsi.
	 D. idBannhac.


Câu 8. Phương án nào không phải là thao tác cập nhật dữ liệu các bảng đơn giản, không có khoá ngoài?
	 A. Chỉnh sửa dữ liệu trong bảng.
	 B. Xoá dòng dữ liệu trong bảng.

	 C. Lọc dữ liệu trong bảng.
	 D. Thêm mới dữ liệu vào bảng.


Câu 9. Trong sơ đồ quan hệ, khóa chính được biểu diễn bằng ký hiệu gì?
	 A. Gạch chân.
	 B. In đậm.
	 C. Gạch ngang.
	 D. Không có ký hiệu.


Câu 10. Tính năng "Quick filter" trong HeidiSQL dùng để làm gì?
	 A. Sắp xếp dữ liệu.
	 B. Thêm dữ liệu.

	 C. Lọc dữ liệu theo điều kiện.
	 D. Xóa dữ liệu.


Câu 11. Bạn muốn tạo một báo cáo thống kê doanh thu bán hàng theo từng tháng. Bạn nên sử dụng chức năng nào của Hệ QTCSDL?
	 A. Chức năng truy xuất dữ liệu.
	 B. Chức năng bảo mật CSDL.

	 C. Chức năng cập nhật dữ liệu.
	 D. Chức năng tạo lập CSDL.


Câu 12. Trong hệ quản trị CSDL, chức năng nào giúp đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu?
	 A. Tính khả dụng cao.
	 B. Tính phân quyền người dung.

	 C. Tính toàn vẹn dữ liệu.
	 D. Tính bảo mật dữ liệu.


Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Thí sinh trả lời tù câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1: Tại sao MySQL thường được lựa chọn làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu trong nhiều ứng dụng?

a) Vì MySQL là phần mềm mã nguồn mở và miễn phí.

b) Vì MySQL không hỗ trợ việc quản lý chặt chẽ sự nhất quán dữ liệu.

c) Vì MySQL thích hợp cho các bài toán quản trị cơ sở dữ liệu lớn và trực tuyến.

d) Vì MySQL yêu cầu phải có kết nối Internet để sử dụng.

Câu 2:  Minh muốn khai báo trường "idNhacsi" trong bảng "nhacsi" là khóa chính và có kiểu dữ liệu là INT.

a) Minh có thể khai báo trường "idNhacsi" là khóa chính bằng cách nhấp chuột phải vào trường này và chọn "Tạo new index" -> "PRIMARY".

b) Trường "idNhacsi" không thể vừa là khóa chính vừa có kiểu dữ liệu là INT.

c) Minh cần chọn ô "Allow NULL" để đảm bảo trường "idNhacsi" luôn có giá trị.

d) Minh có thể chọn "AUTO_INCREMENT" để giá trị của trường "idNhacsi" tự động tăng thêm 1 sau mỗi lần thêm mới bản ghi.

Câu 3:Trường "idBannhac" trong bảng "bannhac" có những đặc điểm nào sau đây?

a) Kiểu dữ liệu của trường "idBannhac" là INT và có giá trị tự động tăng.

b) Trường "idBannhac" cho phép giá trị NULL.

c) Trường "idBannhac" được đặt làm khóa chính và không cho phép giá trị trùng lặp.

d) Trường "idBannhac" có giá trị mặc định là một chuỗi rỗng.

Câu 4: Điều gì sẽ xảy ra khi cố gắng xóa nhạc sĩ trong bảng nhacsi mà nhạc sĩ đó đã được tham chiếu trong bảng bannhac?

a) Dữ liệu sẽ được xóa hoàn toàn từ cả bảng nhacsi và bannhac.

b) Hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ ngăn chặn việc xóa và thông báo lỗi.

c) Bảng nhacsi sẽ tự động cập nhật lại thông tin để không còn lỗi tham chiếu.

d) Dữ liệu trong bảng bannhac sẽ tự động xóa để phù hợp với thao tác trong bảng nhacsi.

Phần 3. Tự luận

Cho cơ sở dữ liệu Quản lý Sách gồm các bảng sau:

- Sách ( Mã sách , Tên sách, Mã tác giả , Mã thể loại , Mã NXB , Năm xuất bản)

- Tác giả ( Mã tác giả , Tên tác giả, website, Ghi chú)

- Thể loại ( Mã thể loại , Tên thể loại)

- Nhà xuất bản ( Mã NXB , Tên NXB, Địa chỉ, Email, Thông tin người đại diện)

Câu 1.  Nêu các bước để tạo CSDL Quản lý sách, tạo bảng Tác giả trong CSDL Quản lý  Sách.

Câu 2.  Nên các bước khai báo trường khóa ngoài của bảng Sách tham chiếu đến bảng Tác giả.

Câu 3.  Viết truy vấn để lập danh sách gồm mã sách, tên sách, tên tác giả của những cuốn sách được xuất bản từ năm 2022 đến nay.

---- Hết ----
ĐỀ CHÍNH THỨC
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